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Số TT Chủng loại/ Tên thiết bị/ Hàng hóa
Đơn vị 

tính

 Tổng số lượng 

định mức sau 

bổ sung

1 Hệ thống CT-Scanner 128 lát cắt/vòng quay Hệ thống 3

2 Hệ thống CT-Scanner 256 lát cắt/vòng quay Hệ thống 3

3 Máy siêu âm tim mạch Máy 16

4 Máy siêu âm xách tay Máy 7

5 Máy siêu âm lòng mạch IVUS Máy 3

6 Máy siêu âm có đầu dò mạch máu thần kinh Máy 3

7 Máy siêu âm đàn hồi mô Máy 7

8 Máy giúp thở Máy 80

9 Hệ thống theo dõi bệnh nhân trung tâm 14 cổng Hệ thống 7

10 Hệ thống phẫu thuật nội soi Tai mũi họng Hệ thống 5

11 Hệ thống nội soi cứng tai mũi họng Hệ thống 3

12 Hệ thống nội soi mềm tai mũi họng Hệ thống 5

13 Hệ thống nội soi mũi xoang thanh quản Hệ thống 5

14 Bàn inox Cái 110

15 Bộ dụng cụ cạo vôi răng Bộ 11

16 Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng Bộ 6

17 Bộ dụng cụ phẫu thuật mạch máu Bộ 6

18 Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình Bộ 4

19 Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi khớp Bộ 4

20 Bộ dụng cụ mổ mở tiểu phẫu Bộ 50

21 Đèn sưởi ấm Cái 21

22 Đèn Clar Tai Mũi Họng Cái 4

23 Giường bệnh cấp cứu đa năng, điều khiển tự động Cái 85

24 Kính hiển vi Cái 9

25 Máy đo thính lực Cái 3

26
Máy đo nhĩ lượng đồ (có phản xạ cùng bên, đối bên), phản 

xạ cơ bàn đạp
Cái 3

27 Máy đo điện thính giác thân não, âm ốc tai, ASSR Cái 3

28 Máy hút dịch phẫu thuật Cái 6

29 Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao Máy 8

30 Xe đẩy thuốc 2 tầng inox Cái 140

31 Máy điện tim Holter Cái 45

32 Máy Holter huyết áp 24 giờ Cái 43

33 Phun khí dung Máy 74

34 Kềm mũi xoang Cái 13

35 Kềm phẫu tích Cái 23

36 Kềm giữ clip kẹp máu Cái 22

37 Hệ thống CT Cone Beam Hệ thống 2

38 Hệ thống nội soi cột sống Hệ thống 2
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39 Bàn mổ phẫu thuật thần kinh - cột sống Cái 2

40 Hệ thống nội soi niệu quản - thận Hệ thống 4

41

Bàn inox rửa dụng cụ chuyên dụng các loại (có bồn rửa liền 

với bàn inox dài, kèm hệ thống kệ đựng dụng cụ, hóa chất, 

hệ thống súng xịt nước, xịt khô dụng cụ,...)

Cái 5

42

Bàn inox đóng gói dụng cụ chuyên dụng các loại (liền với hệ 

thống kệ đựng dụng cụ, kèm kính phóng đại, đèn soi dụng 

cụ,...)

Cái 10

43 Bàn inox để phân loại, đóng gói đồ vải sạch các loại Cái 6

44
Bộ Đèn kèm kính phóng đại để kiểm tra dụng cụ (đi kèm 

bàn đóng gói dụng cụ)
Cái 4

45 Đồng hồ đo áp suất, nhiệt độ, độ ẩm Cái 3

46 Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi bàng quang Bộ 5

47 Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi niệu quản Bộ 5

48 Bộ dụng cụ sinh thiết tuyến tiền liệt Bộ 5

49 Bộ nông niệu đạo Bộ 10

50 Bộ dụng cụ nông đường hầm và tán sỏi qua da Bộ 4

51 Bộ kết hợp xương Bộ 4

52 Bộ nâng xoang Bộ 4

53 Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống cổ Bộ 2

54 Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống thắt lưng - ngực Bộ 2

55 Bộ dụng cụ phẫu thuật thần kinh sọ não Bộ 2

56 Bộ phẫu thuật vi phẫu thần kinh - mạch máu Bộ 2

57 Bộ dụng cụ phẫu thuật chi trên (cẳng tay) Bộ 6

58 Bộ dụng cụ phẫu thuật chi trên (cánh tay) Bộ 6

59 Bộ dụng cụ phẫu thuật vi phẫu thanh quản Bộ 1

60 Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi mũi xoang Bộ 1

61 Bộ tháo đinh nẹp vít đa năng Bộ 1

62 Kính hiển vi phẫu thuật thần kinh Cái 2

63 Kính hiển vi 2 mắt Cái 2

64 Kính hiển vi 3 mắt + camera Cái 2

65 Máy đốt sóng cao tầng RFA thần kinh - cột sống Cái 2

66 Máy đốt điện Cái 2

67 Máy nén ép điều trị suy giãn tĩnh mạch Cái 40

68 Máy đo huyết áp điện tử Máy 40

69 Máy đo cung lượng tim Cái 5

70 Máy đo trở kháng điện lồng ngực Cái 5

71 Máy theo dõi chuyển hóa để đo năng lượng gián tiếp Cái 5

72 Máy hạ thân nhiệt chỉ huy Cái 1

73 Tủ mát Cái 4

74 Tủ lạnh âm sâu Cái 2

75 Tủ ấm 37ºC/CO2 5% Cái 1

76 Máy dán code tự động Cái 2
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77 máy rửa màng lọc Máy 2

78 Máy khoan cắt cao tốc thần kinh - cột sống Cái 2

79 Dây khoan Cái 4

80 Máy khoan Cái 2

81 Tay cưa Sagital Cái 1

82 Tay cưa Oscilating Cái 1

83 Tay cưa Recip Cái 2

84 Khoan cắt xương hàm Cái 2

85 Tay khoan phẫu thuật dài Cái 2

86 Tay khoan phẫu thuạt low speed ngắn Cái 4

87 Hệ thống khung cố định đầu phẫu thuật thần kinh Hệ thống 2

88
Hệ thống gối kê định vị bệnh nhân chất liệu silicon phẫu 

thuật cột sống
Hê thống 2

89
Hệ thống khung kê định vị bệnh nhân điều chỉnh được phẫu 

thuật cột sống
Hệ thống 2

90 Hệ thống phẫu thuật nội soi 3D Hệ thống 2

91 Hệ thống đốt sóng cao tần u gan, u tuyến giáp Hệ thống 2

92 Hệ thống hút u vú chân không Hệ thống 2

93 Hệ thống phẫu thuật nội soi khớp Hệ thống 2

94 Hệ thống vận chuyển mẫu bệnh phẩm Hệ thống 2

95 Hệ thống máy đốt khối u bằng vi sóng Hệ thống 2

96 Máy cạo vôi Cái 4

97 Máy định vị chóp Cái 2

98 Máy lazer Cái 1

99 Máy nhổ răng Cái 1

100 Máy nội nha Cái 2

101 Máy thử tủy Cái 2

102 Máy nhuộm hoá mô miễn dịch Cái 1

103 Máy cắt ép cuộn túi thanh trùng tự động Cái 2

104 Máy đóng gói túi dụng cụ có in thông tin tự động Cái 4

105 Tủ ủ kiểm soát đồ tiệt trùng (tủ ủ test vi sinh) Cái 1

106 Máy dán barcode tự động Cái 4

107 Máy đo niệu dòng đồ Cái 2

108 Máy đo áp lực đồ bàng quang Cái 2

109 Máy nội soi niệu quản Cái 2

110 Máy sóng xung kích ShockWave (máy bắn điểm đau) Cái 4

111 Bập bênh chữ nhật trung Cái 2

112 Bục tập người liệt hạ chi (cầu thang xếp) Cái 2

113 Dụng cụ tập cổ chân và cơ bắp chân Cái 2

114 Ghế ngồi tập VLTL có bánh xe Cái 4

115 Ghế tập mạnh tay chân (3 trong 1) Cái 2

116 Xe đạp gắng sức Cái 4

117 Bàn tập cơ bàn ngón tay Cái 2
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118 Dụng cụ tập cổ chân, cơ bắp chân Cái 2

119 Dụng cụ tập khớp gối Cái 2

120 Dụng cụ tập quay khớp cổ tay Cái 2

121 Giàn tập mạnh cơ cánh tay, khuỷu tay Cái 2

122 Khung quay tập khớp vai Cái 2

123 Máy laser châm cứu 12 kênh Cái 4

124 Máy điện châm Cái 30

125 Máy đo vận tốc sóng mạch Cái 3

126 Hệ thống CT-Scanner ≥ 512 lát cắt/vòng quay Hệ thống 1

127 Máy x quang nhũ ảnh Máy 2

128 Máy nhuộm tiêu bản Máy 3

129 Máy nhuộm hóa mô Máy 3

130 Máy xét nghiệm tế bào Máy 3

131 Máy cắt mỏng tiêu bản Máy 3

132 Tủ thao tác giải phẫu bệnh Cái 4

133 Máy đốt laser nội mạch Máy 2

134 Máy sinh thiết Máy 2

135 Hệ thống máy đo thính học Hệ thống 2

136 Bộ dụng cụ tai mũi họng Bộ 4

137 Máy đo đa ký giấc ngủ Máy 2

138 Máy nén ép trị liệu toàn thân Máy 4


